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tây của đới, mặt bất chỉnh hợp nóc M iocen trung thể  
hiện rõ sự  bào m òn cắt cụt và nhiều cấu trúc dạng  
đứt gãy xoắn (Tilted Fault Block). ơ  nhiều nơi của 
phẩn đông bắc, quan sát thây hoạt động núi lửa trên 
các mặt cắt địa chấn.

Bồn Mã Lai - Thố Chu

Trên cơ sở bản đổ cấu trúc m óng Đệ Tam, có thể  
chia rìa đông bắc bổn Mã Lai - Thô Chu, phần thuộc 
lãnh hải Việt Nam , thành ba đơn vị kiến tạo là Đơn 
nghiêng bình ôn Đ ông Bắc, Đơn nghiêng phân dị 
Đ ông Nam, Đới phân dị địa hào - địa lũy Thô Chu.

Đơn nghiêng bình ôh Đông Bắc gồm  phẩn lớn lô 50, 
một phần các lô 51, 45, 46. Đơn nghiêng này được giới 
hạn bời các đứt gãy thuận theo dạng bậc thang có 
hướng bắc tây bắc - nam đông nam, cắm về phía tây 
nam. ơ  đây các nếp uốn được hình thành liên quan 
với chuyên động bể mặt đứt gãy căng giãn chính và 
có các khối nâng cổ, kết quả của quá trình san bằng và 
bào mòn với các mức độ khác nhau có tính cục bộ của 
các trầm tích và m óng kết tinh trước Kainozoi.

Đơn nghiêng phân dị Đông Nam là phẩn kéo dài từ 
lô 51 đến lô 46, giáp giữa vùng chổng lấn giữa Việt 
Nam  - Thái Lan - Malaysia và Việt Nam - Malaysia. 
Ớ đây đơn nghiêng bình ổn phía đông được thay thế  
bời các rift và đơn nghiêng cách biệt nhau. H ướng  
chính của các đứt gày là TB - Đ N  và Đ - T. Các đứt 
gãy TB - Đ N  liên quan đến pha tách giãn chính trong 
Eocen - Oligocen của bổn và các đứt gãy Đ - T liên 
quan với các hoạt động yếu dần của m óng trong thời 
kỳ nén ép vào cuối Creta muộn. Những đứt gãy này 
tái hoạt động trong thời kỳ căng giãn nội lục và tách 
giãn Oligocen.

Đới phần dị địa hào - địa ỉ ủy Thố Chu nằm v ể  phía 
tây bắc khu vực. Tại đây phương cấu trúc có hướng  
BTB -  N Đ N , với sự  xuất hiện cùa một loạt các địa 
hào, bán địa hào, địa lũy nhỏ có cùng phương. Theo  
hướng từ đông sang tây, từ bắc xuống nam là các 
khối nâng m óng sau -  địa lũy Kim Long, các khối 
nhô m óng Ác Quỷ - Thiên Hà, Cá Voi và Vàng Đen. 
Các khôi nâng m óng này được kẹp giừa các địa 
hào/bán địa hào hẹp, kéo dài với bể dày trầm tích 
Kainozoi đạt từ 6 đến 7km, phẩn cực tây là địa hào 
phía Đ ông Arthit. Bổn Mã Lai còn tiếp tục phát triển, 
m óng trượt xuống v ề  phía tây.
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Giới thiệu

Mô hình tiến hóa các bổn trầm tích Kainozoi Biển 
Đông được nhiều nhà nghiên cứu xây dựng trên 
quan điếm  kiến tạo mảng, sự xô húc của các mảng 
lớn -  m áng An Độ, mảng Australia, mảng Thái Bình 
Dương đến rìa Đ ông Nam  lục địa Âu - Á, kết hợp 
với sự tách giãn và phát triến Biển Đông. Trường 
động lực đà tạo sự xoay chuyên các vi mảng, đới 
trượt bằng và các đứt gãy lớn dọc theo đó các bổn 
Kainozoi được hình thành.

Hầu hết các bổn trầm tích Kainozoi ở Việt Nam  có 
nguồn gốc kiến tạo là các bổn rift kiểu tách giàn và xé 
trượt mà sự hình thành và hoạt động luôn gắn liền với 
chuyển động kiến tạo m ảng giai đoạn Kainozoi. 
Chúng phân b ố  liền kể hoặc ờ nơi giao nhau với các 
đới đứt gãy lớn -  Sông Lô, Vùìh Ninh, Sông Chảy, 
Sông Hổng, Rào Nậy, Tây Tri Tôn, Tam Kỳ - Phước 
Sơn, Cù Lao Xanh, Sườn dốc Đ ông Việt Nam, cắ t  
trượt Tuy Hòa, Su Tử Đen - Phú Quý, Bạch Hô - Rạng
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Đông, Mae Ping - Sông Hậu, Sông Đ ồng Nai, Hổng - 
Mãng Cẩu, Đá Chừ Thập - Đá Tây, Vùng Mây, Tây 
Trường Sa, Ba Chùa - Kim Long.

Sụ thay đổi phương chuyên động và hướng của 
trường lực kiến tạo trong quá trình tương tác giữa 
các mảng lớn trong khu vực trong giai đoạn  
Kainozoi đã tạo nên tính nhịp và tính chu kỳ trong 
lịch sử phát triển kiến tạo - trầm tích, hoạt động  
magma và được đánh dâu bằng những gián đoạn  
khu vực được ghi nhận ờ tâ't cả các bổn.

Lãnh thô Việt Nam  và các vùng k ế  cận gồm  
những địa khu liên hợp phức tạp có kiểu vỏ  lục địa, 
mặc dù đã được cố  kết và trở thành một nển (craton) 
hợp nhất với lục địa Âu - Á vào cuối M esozoi (Jura 
m uộn - Creta?), nhưng do hoạt động hút chìm của 
m ảng Ân Đ ộ D ương ở rìa Nam  cung đảo Sumatra - 
Java, và đặc biệt do sự tách giãn đáy và đại dương  
hóa Biển Đông, nên m ảng lục địa rìa đông của mảng 
Âu - Á bị biến đổi mạnh vào Kainozoi -  đó là 
nguyên nhân tạo sự  khác biệt trong cơ ch ế và lịch sử  
hình thành các bổn trầm tích Kainozoi chứa dầu khí 
ở Việt Nam  và những vùng k ế  cận.

Dù có nguồn gổc khác nhau, nhưng các bổn này 
đều được hình thành trên vỏ lục địa bị chia cắt, liên 
quan với các chuyên động trượt bằng (strike - slip),

căng giãn (extension), xé trượt (pull-apart) nội mảng 
và có dạng địa hào, nửa địa hào với các chu kỳ trầm 
tích và những bất chinh hợp, đổng tuổi với nhau 
được quan sát thây trong tâ't cả các bổn.

Trên cơ sở tổng hợp và xử lý các tài liệu địa chân, 
từ, trọng lực, ảnh viễn thám, địa chât, địa động lực 
và các mô hình thành tạo Biến Đ ông trong bối cảnh 
kiến tạo khu vực, các yếu tố kiến tạo chính ở thềm  
lục địa và vùng biến Việt Nam có thể tích hợp và 
gồm  các thực thể -  1) Khu vực xé trượt Sông Hổng; 
2) Vi m ảng sót H oàng Sa; 3) Vùng vỏ lục địa vát 
mòng; 4) Vùng tách giãn đáy đại dương; 5) Vi mảng 
sót Trường Sa; 6) Vùng trùng phân dị bởi các khối 
nhô; 7) Vùng căng giãn trượt bằng [H .l].

Lịch sử phát triển địa chắt

Tiến hóa kiến tạo của các bổn trầm tích Kainozoi ở 
Biến Đông Việt Nam  có thê được chia thành ba giai 
đoạn chính -  ĩ)  trưóc tạo rift (trước Eocen); 2) tạo rift 
(Eocen - Oligocen); 3) sau tạo rift (Miocen - Hiện nay).

Giai đoạn trước tạo rift

Trong thời kỳ 90 - 50 tr. năm trước đây lãnh thổ  
Việt Nam  và phẩn lớn Đ ông Dương được nâng cao,
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Hình 1. Sơ đồ phân vùng yếu tố kiến tạo thềm lục địa và vùng biển Việt Nam (Nguyễn Trọng Tín và nnk., 2012).
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phân dị mạnh, tạo bức tranh xen kè giữa các đới nhô 
địa lũy và các địa hào. Phẩn lớn Biển Đ ông và phẩn 
đâ't liền Nam Trung Bộ, Nam  Bộ là thuộc phẩn rìa 
lục địa tích cực Đ ông Á kiếu Andes, phô biến các thế  
núi lửa pluton Jura m uộn - Creta. Phức hệ trước - rift 
đặc trưng bời tướng lục địa chi có trong các trũng 
giừa núi, ngăn cách bằng các đứt gãy. Chuyến động  
kiến tạo cuối M esozoi - đầu Kainozoi làm tái hoạt 
động các hệ thống đứt gãy, tạo hệ thống nứt nẻ trong 
đá m óng của các bổn trầm tích Kainozoi và chi phối 
bình đổ câu tạo trong các bổn. Cũng trong thời kỳ 
này, lớp vỏ phong hóa dày được hình thành trên các 
m óng nhô granit. Đó là các tiền đ ể quan trọng và 
thuận lợi cho tích tụ dầu khí trong tầng m óng ở các 
bổn trầm tích Kainozoi.

Giai đoạn tạo rift

Vào khoảng 50 - 45 tr. năm trước đây, tức là giữa 
Paleocen - Eocen sự  xô húc giữa mảng An Độ và 
mảng Au - A đã dẫn đến rìa lục địa phía nam bị rút 
ngắn, đại dương N eotethys bị hút chìm dưới rìa nam  
lục địa Âu - Á. Quá trình xô húc này đã làm hoạt 
động lại các đới đứt gãy sâu hoạt động trước đó, 
đổng thời thúc trồi m ảng Đ ông Dương trôi v ể  phía 
đông nam, tạo các bổn trầm tích dọc theo các đới cắt 
trượt. Giai đoạn tạo rift này có thê đã bắt đẩu từ 
Paleocen, kết thúc chủ yếu vào cuối Oligocen, nhưng  
đôi nơi hiện tượng sụt rift còn được ghi nhận đến  
cuối Miocen giữa như ở phẩn phía đông bổn Nam  
Côn Sơn và trũng Vũng Mây của bổn Tư Chính - 
Vùng Mây [H.2].

Có tác giả phân giai đoạn này thành hai thời kỳ -
a) thời kỳ Paleocen - Oligocen là thời kỳ rift thực thụ 
(true rift) hay còn gọi thời kỳ đổng rift (syn-rift) và
b) thòi kỳ Miocen sớm - giữa, còn được gọi thời kỳ 
phát triến rift muộn. Phức hệ trầm tích Paleocen - 
Oligocen được xác định đổng rift liên quan đến thời 
kỳ sụt rift thực thụ trong lịch sử  phát triển các bổn 
trầm tích Kainozoi. Sự sụt lún nhanh với tốc độ vượt 
trội bù lắng trầm tích đã tạo điều kiện cho sự phát 
triến và duy trì lâu dài điểu kiện hổ và đầm lầy phong  
phú vật chất hửu cơ bị chôn vùi nhanh. Cuối 
Oligocen, sự  xô húc giữa lục địa Australia và cung  
đảo Sunda đã tạo trường nén ép, gây nghịch đảo kiến 
tạo dưới dạng chuyên động phân dị dọc các đứt gãy  
thuận, kết thúc pha tạo rift thực thụ, hình thành bâ't 
chính hợp khu vực cuối Oligocen trong các bổn "nội 
nền" (intracratonic) rìa vi m ảng Đ ông Dương. Sự tách 
giãn tạo vỏ đại dương Biến Đông, đặc biệt ở phẩn tây 
nam, cùng với hoạt động trượt dọc đới đứt gãy Sườn 
dốc Đông Việt Nam đã làm phức tạp hóa cấu trúc bổn 
Kainozoi ở Biến Đông. Trong Miocen sớm sự sụt rift 
hầu như chấm dứt trong tâ't cả các bổn trước và sau 
cung đảo Sumatra, Đông Java, Nam Bom eo. Ở các 
bổn nội lục trên miền cấu trúc Đông Dương sự sụt rift 
vân tiếp tục nhưng cường độ yếu đi, tương ứng thời 
kỳ phát triến rift muộn trong các bổn này. Chuyên  
động kiến tạo trong Miocen sớm còn được đặc trưng

bởi cao trào mới tách giãn đáy và tiếp tục mờ rộng 
Biến Đ ông do nguội nhiệt, kèm dâng cao mực nước  
đại dương, đã gây hiện tượng biến tiến trên tất cà các 
bổn Paleogen hình thành ven Biến Đông.

Hình 2. Mặt cắt cổ cấu tạo tuyến S21, bồn Nam Côn Sơn  
(L.Đ. Công và nnk., 2013).

Diện tích trầm đọng được mở rộng ra ngoài ranh 
giới các m iền sụt lún Paleogen, nhung cường độ hoạt 
động đứt gãy chi phối sự sụt lún yếu đi. Điểu kiện  
biến phát triển trên phẩn lớn các bổn rìa đông của vi 
m ảng Đ ông D ương như Phú Khánh, Nam  Côn Son, 
Tư Chính - Vũng Mây tạo phức hệ trầm tích carbonat, 
san hô ám tiêu và từng thời kỳ lấn sâu vào trong các 
bổn Sông Hổng, Cửu Long và Mà Lai - Thổ Chu, hình  
thành phức hệ đẩm lẩy, rẻ quạt châu thổ và biến nông  
ven bờ [H.3].

ơ  Bổn Phú Khánh tốc độ sụt lún được bù lang do  
nguồn cung cấp vật liệu từ địa khối Kontum bị bóc 
mòn, đã tạo nhừng tập trầm tích alluvi lấn tiến trên 
các đầm rộng lớn ven biển. H ệ châu thô lân tiến này 
còn phát triển tiếp sang Miocen giữa.

Giai đoạn sau tạo rift

Trong giai đoạn này chuyên động sụt rift dạng địa 
hào và nửa địa hào chấm dứt đ ể chuyên sang ch ế độ
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sụt bổn (sag phase regime) trên hầu hết các bổn trầm 
tích Kainozoi hình thành trước đó. Đến đầu Miocen 
muộn xuất hiện pha táng nhiệt ngắn của vỏ Trái Đâ't ờ 
Biển Đ ông và vùng k ế cận, cùng với sự gia tăng tốc độ  
trượt bằng dọc các đứt gãy chính Sông Hổng và Ba 
Chùa đã gây nghịch đảo kiến tạo trong hầu hết các 
bổn trầm tích Kainozoi ven Biến Đông và tạo bâ't 
chình hợp khu vực Miocen muộn [H.4].
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Hình 3. Mặt cắt cổ cấu tạo tuyến STC06-45 bồn Tư Chính - 
Vũng Mây (L.Đ. Công và nnk., 2013).

Ở Việt Nam, hiện tượng nghịch đảo kiến tạo 
Miocen muộn thế hiện rõ nhâ't ở  bồn Sông Hồng, đặc 
biệt ờ phần bắc của bổn này và ở bổn Nam  Côn Sơn. 
Ờ  nhiều nơi, các nếp uổn nghịch đảo bị cắt cụt bởi 
bâ't chinh hợp khu vực M iocen - Pliocen. Sự lún chìm  
của Biến Đ ông và cao trào biển tiến khu vực trên rìa 
nam khối Đ ông D ương đó tạo phức hệ sét biển và đá 
vôi san hô ám tiêu M iocen giừa - muộn, phức hệ sét 
bùn biển sâu và các turbidit Pliocen phổ biến hầu hê't 
trong các bổn Kainozoi ven rìa Biển Đông, trong các 
bồn nội lục, phát triển các trầm tích lục nguyên biển 
nông, ven bờ.

Đặc điểm cấu tạo và đứt gãy

Kết quả minh giải và liên kết tài liệu địa chấn, địa 
vật lý giếng khoan ở tất cả các bổn trầm tích đã xây  
dựng được bộ bản đổ cấu tạo tỷ lệ 1:1.000.000 theo 
các mặt phản xạ chính -  bể mặt m óng trước 
Kainozoi, nóc trầm tích Oligocen, nóc trầm tích 
M iocen dưới, nóc trầm tích M iocen giữa, nóc trầm 
tích M iocen và bộ bàn đổ đẳng dày giữa các tầng 
phán xạ đó với tỷ lệ tương ứng.

Trên bản đổ cấu tạo bể mặt m óng trước Kainozoi 
thế hiện các đới nâng chính củng như các địa hào, 
địa lũy, các hệ thống đứt gãy, có xu thế phát triển k ế  
thừa bình đổ câu trúc trước Kainozoi theo tài liệu 
trọng lực [H.5].

Hình 4. Mặt cắt cổ cấu tạo tuyến GPGT 93-200 bồn Sông 
Hồng (N.T. Dậu và nnk., 2012).

Các hệ thống đứt gãy Sông Lô, Vĩnh Ninh, Sông 
H ổng, Rào Nậy, Tây Tri Tôn khống ch ế  lịch sử hình 
thành và quy m ô phân b ố  của bổn trầm tích Sông 
Hổng. Hệ thống đứt gãy Sườn Dốc Đ ông Việt Nam, 
Cù Lao Xanh, Nam  Hải Nam, c ắ t  Trượt Tuy Hòa 
khống ch ế quá trình phát triển ranh giới các bổn Phú 
Khánh và Hoàng Sa. Các hệ thống đứt gãy Hổng - 
Tây Mãng Cầu, Sông Đổng Nai, Sông Hậu, Phúc 
N guyên - Phúc Tẩn, Đá Lát - Đá Chữ Thập, Bãi c ỏ  
Rong khống ch ế quá trình thành tạo và phát triển 
cũng như quy mô của các bổn Nam  Côn Sơn, Tư 
Chính - Vũng Mây và Trường Sa. Các hệ thống đứt 
gãy M aeping - Sông Hậu, Rồng - Bạch H ổ - Rạng 
Đông, Sư Tử Đen - Sư Tử Nâu. Đ iều này giữ vai trò 
chủ đạo trong lịch sử hình thành và phát triển bổn 
Cửu Long. Đối với bổn Mã Lai - Thổ Chu, hệ thống 
đứt gãy Ba Chùa - Kim Long, Thố Chu - Phú Quốc 
chi phối quá trình thành tạo các đơn vị cấu tạo của 
bổn. Các khối nâng của m óng trước Kainozoi lẩn 
đầu tiên được xác định và làm rõ -  các cấu tạo nâng 
Tri Tôn, Khánh Hòa, Phúc N guyên - Phúc Tần, Đá 
Lát là giới hạn phân b ố  của các bổn trầm tích Phú 
Khánh, Nam  Côn Sơn, Tư Chính - Vùng Mây.

Cuối Miocen muộn
Míocen trèn 

1 \  Miocen,fliữa2ỘỘỘ-} 
3000-' 
4000*
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Trên bản đổ cấu tạo nóc Oligocen [H.6] thể hiện  
sự  phát triển k ế  thừa cấu trúc m óng trước Kainozoi, 
rõ nét nhất ở các địa hào, địa lũy, khối nâng. Tuy 
nhiên, phạm vi phân b ố  của trầm tích bị thiếu vắng ở 
nhiều khu vực, đặc biệt tại những phẩn phía tây của 
thềm lục địa. Ở Trũng trung tâm và nam bổn Sông 
Hổng cũng như tại phẩn đông bổn Phú Khánh, bổn 
Tư Chính - Vũng Mây và phần tây bồn Trường Sa, 
những nơi có hoạt động núi lửa hoặc diapir, trầm 
tích Oligocen vắng mặt hoặc Tất khó xác định. Bề dày 
trầm tích Oligocen thay đổi khá lớn ở trong từng bồn 
trầm tích và có giá trị lớn nhất ở các bổn Sông Hổng, 
Phú Khánh, N am  Côn Sơn, Cửu Long [H.7], có thế  
đạt tới trên l.OOOm.

Trên bản đổ cấu tạo nóc M iocen hạ [H.8] thể hiện  
mức độ phân dị của các đơn vị cấu tạo ít phức tạp 
hơn so với thời kỳ O ligocen, đặc biệt tính chât phân 
khối và biên độ đứt gãy đểu giảm. Ở hầu hết các 
bổn, ngoại trừ các đứt gãy lớn khu vực còn tái hoạt 
động, các đứt gãy nhỏ không còn thể hiện rõ, m ột số  
lớn đã triệt tiêu.

N ếu so sánh bình đổ cấu trúc của bổn trầm tích 
M iocen dưới so với bổn trầm tích O ligocen có thế 
nhận thấy tính đẳng thước cũng như quy m ô của các 
địa hào, địa lũy giảm  đi rõ rệt, đặc biệt ở  bổn Cửu  
Long, bổn Sông H ổng và bổn Phú Khánh [H.9]. Đ iểu  
này được lý giải bởi sự  thay đổi của m ôi trường trầm 
tích, nguồn cung cấp vật liệu  cũng như đảo trục sụt 
lún của các bổn trong M iocen hạ.

Bản đổ cấu tạo nóc M iocen trung [H.10] cho thây 
tính chất đẳng thước của các cấu trúc bậc thấp giảm  
đi rõ rệt.

N hiều khu vực nối cao ở bổn Sông H ồng, bổn 
Phú Khánh, bổn N am  Côn Sơn, bổn Tư Chính - 
Vũng Mây và bổn Trường Sa liên quan đến hoạt 
động nghịch đảo M iocen giữa, có điều kiện thuận lợi 
phát triển các thế carbonat, đặc biệt ám tiêu san hô. 
N hiều  diện tích trên các đới nâng này, bề dày trầm 
tích M iocen giữa bị giảm  và m ột s ố  nơi bị bào mòn 
cắt cụt [H .ll] . H oạt động đứt gãy xương cá, tỏa tia 
xuất hiện dọc rìa các địa lũy liên quan đến nén ép 
cục bộ hoặc cơ ch ế  thành tạo diapir sét.

Chú giảỉ
—500—  Đường đẳng sáu (m) ®  Vị tri giéng khoan

ky  Đứt gây và hướng cám |150 Ranh giới lô dầu khí

Hình 5. Bản đồ cấu tạo bề mặt móng trước Kainozoi thềm lục địa và vùng biển Việt Nam
(Nguyễn Trọng Tín và nnk., 2012).
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Hình 6. Bản đồ cấu tạo nóc Oligocen thềm lục địa và vùng biển Việt Nam (Nguyễn Trọng Tín và nnk., 2012).

Trên bản đổ cấu tạo nóc M iocen thượng [H.12] 
thê hiện tính chất bình ổn  v ề  câu trúc và hoạt động  
đứt gãy yếu hơn nhiều so với các giai đoạn trước. 
Các bổn trũng được m ở rộng, ranh giới giữa các bổn  
nhiều nơi bị xóa nhòa, khởi đẩu cho sự thành tạo 
thềm  lục địa hiện đại.

Bể dày trầm tích khá ổn định trên hầu hết diện tích 
của thềm lục địa và vùng biển trừ khu vực trung tâm 
Bồn Sông Hổng, phần phía đông bồn Nam Côn Sơn, 
trũng Vũng Mây của bồn Tư Chính - Vũng Mây 
[H.13]. Hoạt động kiến tạo nghịch đảo do nén ép cục 
bộ quan sát được rõ hơn ở phần bắc bổn Sông Hổng và 
m ang tính k ế  thừa giai đoạn trước. Tại các đới nâng ở 
bổn Tư Chính - Vũng Mây, bổn Trường Sa, bổn Hoàng 
Sa phát triển trầm tích carbonat, chủ yếu là ám tiêu san 
hô, một số  nơi phát triển lên tận đáy biển.

Hoạt động magma phun trào và diapir

Hoạt động phun trào núi lửa quan sát thấy trên 
mặt cắt địa chân ờ một vài nơi là một đặc điểm  của 
các khu vực Hoàng Sa, Trường Sa và Tư Chính - 
Vùng Mây. Thực tế  các thê phun trào cũng đã gặp tại

bổn Cửu Long và Nam  Côn Sơn, nhưng ít phố biến, 
chúng chi là những lớp xen, hoặc xuyên cắt các trầm 
tích O ligocen và Miocen, có diện phân b ố  hẹp. Trên 
nhiều mặt cắt địa chấn các cột m agma có chân từ 
m óng trồi lộ trên đáy biển hoặc phân b ố  trên các thể 
cổ hơn. Theo tuyến 192b các cột m agma trải rộng 
đến vài km. v ề  thành phẩn vật chất, chưa có giếng  
khoan nào kiếm nghiệm , ngoài GK PV-94-2X với đá 
phun trào là riolit, tuf, andesit... Hoạt động diapir 
sét được phát hiện trong quá trình thăm dò dầu khí 
ở phần nam trũng trung tâm bồn Sông H ồng xảy ra 
từ M iocen giừa - m uộn đến Pliocen sớm. N hiều via 
chứa khí hydrocarbon đã được xác minh liên quan 
đến các thể diapir sét này, đặc biệt ở lô 113.

Phân vùng kiến tạo

Kết quả phân tích câu trúc Kainozoi trên cơ sở  
minh giải và liên kết tài liệu địa chấn, tài liệu giếng  
khoan, đổng thời k ế  thừa bình đổ câu tạo trước 
Kainozoi theo tài liệu từ và trọng lực đã xác định và 
phân chia được các đơn vị kiến tạo bậc I, bậc II của
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các bổn trầm tích K ainozoi trên thềm  lục địa và vù ng  
biển V iệt N am  [H.14].

Bồn trầm tích Sông Hồng với năm đơn vị kiến tạo 
bậc II

Phụ botĩ Bạch Long Vĩ là phẩn đ ông bắc của bồn, có  
câu trúc địa hào, địa lũy và các hệ thông đứt gãy  
chủ y ếu  theo h ư ớ n g  ĐB - TN, ở  m ột s ố  n ai là h ư ớng  
tây, có sự  g iao  thoa g iữ a hai h ư ớng câu trúc ĐB - 
TN và TB - Đ N . Tính chất p hứ c tạp vê' câu trúc do  
ảnh hư ờng của hoạt đ ộn g  nghịch  đảo vào  cuối 
O liogocen , kết hợp với ch u yển  đ ộn g  khối tảng  
trong thời kỳ đ ổn g  rift. v ề  phía đ ôn g  - đ ôn g  bắc, 
phụ bổn tiếp tục kéo dài vào  bồn Tây L eizhou (Tây 
Lôi C hâu), v ể  phía bắc, phụ bồn được giớ i hạn bởi 
đơn n gh iên g  Hạ Long, v ề  phía tây và tây nam , ranh  
giớ i của phụ bổn là h ệ thốn g đứt gãy Vĩnh N in h  - 
Sông Lô. Bề d ày  trầm tích K ainozoi ở  phụ bồn thay  
đ ổi từ vài trăm đến  4.500m .

Đơn nghiêng Thanh Nghệ là phần tây bắc của bổn 
có cấu trúc địa chất khá bình ổn  và ngh iêng  dẩn từ 
tây sang đông. Giới hạn của đ on  n gh iên g  v ề  phía 
đ ôn g  và phía bắc là đứt gãy Sông H ổng, phía Nam  là 
đứt gãy Rào N ậy, còn phía tây là đât liền. Bể dày 
trầm tích K ainozoi ở  đon  n gh iên g này thay đối tử vài 
trăm mét đến  2.500m.

Trũng Trung tâm chiếm  hầu hết d iện  tích của bổn 
kéo dài từ phía tây bắc là m iền V õng Hà N ội xuống  
phía nam là đới nâng Tri Tôn và trũng Q uàng Ngãi, 
có hình thái cấu trúc dạng hình bình hành liên quan 
đến  cơ c h ế  thành tạo kéo tách của hệ thống đứt gãy 
Sông H ồng. Ớ  phẩn phía bắc của trũng có đới nâng 
nghịch đảo vào cuối M iocen theo h ư ớng TB - ĐN, 
trên đới nâng này có nhiều câu tạo d ạng nửa vòm  kể 
đứt gãy đã phát hiện  tích tụ khí. ơ  phần phía nam 
của trũng có các cấu trúc diapir sét tuổi Miocen - 
Pliocen, đi kèm  các bẫy liên quan chứa khí. Ranh 
giới phía đ ôn g  của trũng là đ on  n gh iên g Tây Hải 
N am , phía đ ôn g  bắc là phụ bổn Bạch Long VT, phía
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Hình 7. Bản đồ đẳng dày trầm tích Oligocen thềm lục địa và vùng biển Việt Nam (Nguyễn Trọng Tín và nnk., 2012).
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Chú giái
—500—  Đường đẳng sâu (m) <$ Vị tri giéng khoan
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Hình 8. Bản đồ cấu tạo nốc Miocen dưới thềm lục địa và vùng biển Việt Nam (Nguyễn Trọng Tín và nnk., 2012).

tây bắc là m iền V õng Hà N ội và đơn ngh iêng Thanh 
Nghệ, phía tây nam là phụ bổn Huê' phía nam  là 
trùng Q uảng N gãi và thềm  Đà N ang. Bề dày trầm  
tích Kainozoi ở trũng này đạt tới hơn 12.000m.

Phụ bân Huê'nằm  ở p h ía  tây nam  của bồn có câu 
trúc địa hào, địa lũy xen kẽ theo phương TB - Đ N . 
Trên các địa lũy, m ột s ổ  g iên g  khoan đã phát hiện  
dầu khí trong đá m óng nứt nẻ cũng như trong trẩm  
tích O ligocen, M iocen. Ranh giới phía đông cua phụ  
bổn là trũng trung tâm, phía bắc là đơn nghiêng  
Thanh N ghệ, phía tây là đâ't liền, phía nam  là thềm  
Đà Nang. Bể dày trầm tích K ainozoi ở  đây thay đổi 
từ vài trăm m ét đ ến  5.000m.

Tỉĩềm Đà Nang là phẩn cuối v ề  phía tây nam  của 
bổn Sông Hồng, có bình đổ cấu tạo khá ổn định, 
nghiêng dần tù tây sang đông, ít bị phân cắt bời hoạt 
động đứt gãy. Ranh giới phía đông của thềm là trũng 
Quảng Ngãi, phía bắc là phụ bổn Huế, phía tây là đâ't 
liền, phía nam là bổn Phú Khánh. Bề dày trầm tích 
Kainozoi thay đổi tù’ vài trăm m ét đến 1.800m.

Địa hào Quảng Ngãi có cấu trúc dạng địa hào dài 
và hẹp  theo phương TB - Đ N , bị khống c h ế  bởi hai 
hệ thống đứt gãy có biên độ dịch  chuyển  lớn cùng  
phương. Trong phạm  v i của trùng, rất khó quan sát 
được các cấu trúc nếp  uốn. Ranh giới phía đ ôn g  của 
trũng là Đ ới nâng Tri Tôn, phía bắc là trũng Trung 
tâm, phía tây là thềm  Đà N an g  và phía nam  là Bổn 
Phú Khánh. Bể dày trầm tích K ainozoi thay đối từ  
vài trăm m ét đến 7.000m.

Bồn Hoàng Sa với hai đơn vị kiến tạo bậc II

Đới nâng Hoàng Sa có câu trúc dạng khối tảng bị 
ảnh hường của hoạt đ ộng núi lừa và hoạt động đứt 
gãy chủ yếu  theo phương ĐB - TN, trùng với trục tách 
giãn Biến Đông. Tại đây có nhiều đảo nối và. bãi đá 
ngẩm, m ột s ố  nơi phát triển thê carbonat dạng thềm và 
dạng ám tiêu san hô. Ranh giới phía bắc của đới nâng 
là trũng Yacheng, phía bắc và tây là trũng Đ ông Bắc 
Tri Tôn và đói nâng Tri Tôn, phía nam  là đới phân dị 
H oàng Sa và phía đông là đới tách giãn Biến Đông. Bể 
dày trầm tích Kainozoi thay đổi -  Om - 3.000m.
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Đới phân dị Hoàng Sa có câu trúc xen kẽ địa hào, 
địa lũy bị khống ch ế bởi các đứt gãy có phương ĐB - 
TN. Trên các địa lũy và khối nâng có thể có các thể  
carbonat dạng thềm và dạng ám tiêu san hô. Ranh 
giới phía bắc của đới phân dị là đới nâng H oàng Sa 
và trũng Đ ông Bắc Tri Tôn, phía tây là đới nâng Tri 
Tôn, phía nam là bổn Phú Khánh và phía đông là đới 
tách giãn Biển Đông. Bề dày trầm tích Kainozoi thay 
đối từ vài trăm mét đến hơn 7.000m.

Bồn Phú Khánh với hai đơn vị kiến tạo bậc II

Đới nâng Khánh Hòa chiêm hầu hết diện tích phía 
đông của bổn, có cấu trúc khối tảng dạng bậc thang, 
xen kẽ địa hào địa lũy theo phương ĐB - TN, bị khống 
ch ế bời các hệ thống đứt gãy cùng phương. Ớ phần bắc 
của đới nâng này thể hiện sự có mặt của hoạt động núi 
lửa và nằm trên vùng vỏ Trái Đất bị vát mỏng. Trên 
phần nam của đới nâng có các thể carbonat dạng thềm 
và dạng ám tiêu san hô. Ranh giới phía bắc của đới 
nâng là bổn Hoàng Sa, phía tây là trùng Phú Yên và đới 
nâng Phan Rang, phía nam là bổn Tư Chính-Vũng Mây 
và phía đông là đới tách giãn Biển Đông. Bể dày trầm 
tích Kainozoi thay đồi từ vài trăm mét đến 4.000m.

Trũng Phú Yên có sự giao thoa giừa hai hướng á 
kinh tuyến và ĐB - TN của hình thái cấu trúc các câu 
tạo và phương của các đứt gãy. Bình đổ câu trúc 
Kainozoi bị chi phối rất lớn bởi đứt gãy Sườn dốc 
Đ ông Việt Nam , hệ thống đứt gãy Cù Lao Xanh và 
Đới cắt trượt Tuy Hòa. Ba hệ thống đứt gãy này tạo 
nên cấu trúc sụt bậc Tất nhanh trong trầm tích 
Kainozoi. Ranh giới phía bắc của trũng là bổn Hoàng  
Sa và đới nâng Tri Tôn, phía tây là đât liền, phía nam  
là đới nâng Phan Rang và phía đông là đới nâng  
Khánh Hòa. Bể dày trầm tích Kainozoi thay đổi từ 
vài trăm m ét đến lO.OOOm.

Bồn Cửu Long với bốn đơn vị kiến tạo bậc II

Trùng phía Bắc chiếm phẩn diện tích lớn nhất của 
bổn có hình thái cấu trúc và phương của các hệ 
thống đứt gãy chính theo hướng ĐB - TN. Phẩn 
đông bắc của trũng chịu ảnh hưởng của các pha hoạt 
động magma núi lửa vào các thời kỳ khác nhau làm 
phức tạp thêm  bình đổ cấu tạo nội khối cũng như 
khu vực. Ở phẩn rìa tây của trũng có m ột s ố  đứt gãy 
hướng TB - Đ N  và á v ĩ tuyến khống ch ế và tạo nên 
các khối nâng và m ũi nhô kiến tạo củng phương.

Chủ giái
-5 0 0 —  Đường đầng sâu (m) ®  VỊ tri giéng khoan

Vùng vầng tràm tích _Ịl50_ Ranh giới lổ dầu khi

Hình 9. Bản đồ đẳng dày trầm tích Miocen dưới thềm lục địa và vùng biển Việt Nam (Nguyễn Trọng Tín và nnk., 2012).
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Ranh giới phía bắc là đới nâng Phan Rang, phía tây 
là đất liên, phía nam là trũng, phía tây nam và phía 
đông là đới nâng Trung tâm. Bề dày trầm tích 
Kainozoi thay đổi từ vài trăm mét đến hơn 8.000m.

Đới nâng Trung tâm là đới nâng cô phát triến từ 
m óng trước Kainozoi đến M iocen giữa, kéo dài theo 
hướng TN - ĐB bị khống ch ế v ề  hai phía bởi các hệ 
thống đứt gày có biên độ lớn, cùng phương. Trên đới 
nâng này có nhiều cấu tạo dạng khối vòm, nửa vòm  
phát triến k ế thửa qua các thời kỳ địa chât và hiện 
nay là nhũng tích tụ dầu lớn nhâ't. Ranh giới bắc và 
tây bắc của đới nâng là trùng phía bắc, phía tây nam  
là trũng Tây Nam , phía nam là đới nảng Côn Sơn và 
phía đông, đông bắc là trũng phía đông và đới nâng 
Phan Rang. Bề dày trầm tích Kainozoi thay đổi từ vài 
trăm mét đến han 3.000m.

Trũng phía Đông có diện tích nhỏ nhất trong các 
đơn vị bậc II của bồn với hình thái cấu trúc chủ yếu  
cũng như phương của các đứt gãy theo hướng ĐB - 
TN. Trong trầm tích Kainozoi, m ức độ biến vị và uốn 
nếp có cường độ không mạnh. Phần phía đông của 
trũng có nhiều cấu trúc mũi nhô kiến tạo k ế  thừa từ 
m óng trước Kainozoi. Ranh giới phía bắc và tây của

trũng là đới nâng Trung tâm, phía nam và đông là 
đới nâng Côn Sơn. Bê dày trầm tích Kainozoi thay 
đối từ vài trăm mét đến hơn 5.000m.

Trũng Tây Nam chiếm phẩn lớn diện tích phía tây 
nam của bổn, có hình thái câu trúc chủ đạo và 
phương của các hệ thống đứt gãy chính theo hướng  
á v ĩ tuyến và ĐB - TN, tạo nên sự xen kẽ sụt bậc giữa 
các khối nâng và khôi sụt với biên độ đến hàng trăm 
mét. ơ  diện tích phía tây và nam của trũng có trầm 
tích núi lửa thuộc các tuổi khác nhau. Ranh giới phía 
bắc của trũng là trũng phía bắc; phía tây là đất liền, 
phía nam là đới nâng Khorat Natuna và phía đông là 
đới nâng Trung tâm. Bể dày trầm tích Kainozoi thay 
đối từ vài trăm mét đến hơn 7.000m.

Bồn Nam Côn Sơn với năm đơn vị kiến tạo bậc II

Trũng phía Bắc có hình thái câu trúc chủ đạo và 
phương của các đứt gãy theo hướng ĐB - TN, mức 
độ biến vị và uốn nếp trong trầm tích Kainozoi có 
cường độ trung bình, ơ  phần phía tây của trũng có 
một SỐ mũi nhô kiến tạo kế thừa từ móng trước 
Kainozoi. ơ  phẩn phía đông phô biến dạng cấu trúc 
đăng thước chịu tác động mạnh của quá trình tách

Chú giải
—500—  Đường đẳng sàu (m) <ẵ> Vi tri giéng khoan

^  Đứt gãy và hướng cắm _Ịl§Q. Ranh giới lô dầu Khí

Hình 10. Bản đồ cấu tạo nóc Miocen giữa thềm lục địa vả vùng biển Việt Nam 
(Nguyễn Trọng Tín và nnk., 2012).
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giãn Biên Đông. Ranh giới phía bắc của trùng là đới 
nâng Phan Rang, phía tây là đới nâng Côn Sơn, phía 
nam và phía đông là đới nâng M ãng Cầu - Đ ổng Nai 
và đới nâng Tư Chính - Phúc N guyên của bổn Tư 
Chính - Vũng Mây. Bể dày trầm tích Kainozoi ở đây  
thay đối từ vài trăm mét đến 8.000m.

Đới nâng Mãng Cầu - Dâng Nai phát triển k ế  thừa 
m óng trước Kainozoi đến Pliocen, kéo dài theo 
hướng TN - ĐB, bị khống ch ế v ể  hai phía bởi các hệ 
thống đứt gãy cùng phương có biên độ dịch chuyên  
lớn, đến hàng nghìn mét. Trên đới nâng có nhiều cấu 
tạo dạng khối vòm , nửa vòm  là những tích tụ dầu 
khí lớn. Ớ  một số  nơi có biểu hiện của hoạt động  
magma phun trào vào các thời kỳ khác nhau làm  
phức tạp bình đổ cấu trúc khu vực. Ranh giới phía 
bắc và tây của đới nâng là Trũng phía bắc và đới 
nâng Côn Sơn, phía nam và tây nam là trũng phía 
đông nam và đới phân dị phía tây, phía đông là đới 
nâng Tư Chính - Phúc N guyên của bổn Tư Chính - 
Vũng Mây. Bể dày trầm tích Kainozoi thay đối từ vài 
trăm mét đến hơn 4.000m.

Trùng Đông Nam chiếm hầu hết diện tích phía 
đông của Bổn Nam  Côn Sơn, có hình thái câu trúc 
chủ đạo và phương của các hệ thống đứt gãy theo 
hướng ĐB - TN và á kinh tuyến. Mức độ biến vị và 
uổn nếp trong trầm tích Kainozoi có cường độ khá 
mạnh và nhiều pha khác nhau tạo nên các dạng câu 
trúc phức tạp và phong phú v ề  thể loại. Ở phẩn diện  
tích phía nam cùa trũng có một số  đứt gãy á v ĩ tuyến  
k ế  thừa đường biên của các khối m óng cổ. Ranh giới 
phía bắc của trùng là đới nâng Trung tâm, phía tây là 
đới phân dị phía tây, phía nam là trũng Đ ông  
Natuna và phía đông là bổn Tư Chính - Vũng Mây. 
Bề dày trẩm tích Kainozoi tại đây thay đổi từ vài 
trăm mét đến hơn ll.OOOm.

Đới phân dị phía tây chiếm toàn bộ diện tích phía 
tây của bồn Nam  Côn Sơn, có hình thái cấu trúc chủ 
đạo và phương của các hệ thống đứt gãy theo hướng  
á kinh tuyến, phân cắt bình đồ cấu tạo thành các đới 
nâng, đới sụt có dạng đang thước cùng phương. Hầu 
hết hoạt động đứt gãy đểu xảy ra nhiều pha khác 
nhau từ trước Kainozoi đến tận Pliocen. Đi kèm hoạt 
động đứt gãy này là hiện tượng m agma phun trào,

Chú giãi
- 5 0 0 —  Đường đầng sâu (m) <§> VỊ tri giống khoan

]  Vùng vồng tràm tích Ranh giới lô dồu khi

Hình 11. Bản đồ đẳng dày trầm tích Miocen giữa thềm lục địa và vùng biển Việt Nam
(Nguyễn Trọng Tín và nnk., 2012).
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đặc biệt ờ phần diện tích phía tây của đới. Ranh giới 
phía bắc của đới là đới nâng Côn Sơn, phía tây và 
nam là đới nâng Khorat Natuna, phía đông là trùng 
Đông Nam. Bể dày trầm tích Kainozoi thay đổi từ 
vài trăm mét đến 4.000m.

Dời nân% Kỉĩorat - Natuna chạy dài theo hướng TB- 
ĐN, có bể dày trầm tích nhỏ hơn l.OOOm, phát triến 
kế thừa trên m óng trước Kainozoi. Trầm tích chủ 
yếu là cát, sạn, bột kết, tuổi Miocen muộn, Pliocen, 
Đệ Tứ, hình thành trong môi trường biến nông. Đới 
nấng này là ranh giới phía tây và tây nam của bổn 
Nam Côn Sơn, ranh giới phía đông và đông bắc của 
bổn Mã Lai - Thô Chu.

Bồn Tư Chính - Vũng Mây với ba đơn vị kiến tạo bậc II

Đới phân dị Đá Lát - Đá Tây chịu ảnh hường mạnh 
mè của tách giãn Biến Đông, có phương câu trúc 
cũng như đứt gày theo hướng ĐB - TN. Trên bình đổ 
câu trúc có nhiều địa hào, địa lũy xen kê nhau với bể 
rộng hẹp khác nhau nhưng bề dài khá lớn tới hàng

trăm km. Ranh giới phía bắc của đới là đới tách giàn 
Biến Đông, phía tây là đới nâng Tư Chính - Phúc 
N guyên, phía nam là trũng Vũng Mây và phía đông  
là trũng Đá Chừ Thập - Song Tử Đ ông của Bổn 
Trường Sa. Bể dày trâm tích Kainozoi thay đổi tử vài 
trăm mét đến 3.500m.

Đới nâng Tư Chính - Phúc Nguyên chiếm hầu hết 
diện tích phía tây của bồn, có hình thái câu trúc chủ 
đạo và phương của các hệ thống đứt gãy chính theo 
hướng ĐB - TN và á kinh tuyến. Mức độ biến vị và 
uốn nếp trong trầm tích Kainozoi có cường độ mạnh 
và chịu ảnh hưởng của nhiều pha hoạt động magma 
núi lửa. Trên đới nâng có nhiều cấu tạo dạng khối 
vòm, khối đứt gãy cùng với sự phát triến của các thể 
carbonat dạng nển và ám tiêu san hô. Ranh giới phía 
bắc và tây bắc của đới nâng là bổn Phú Khánh và đới 
nâng Phan Rang, phía tây là bổn Nam Côn Sơn, phía 
nam là trũng Vũng Mây, phía đông là đới phân dị Đá 
Lát - Đá Tây và đới tách giãn Biển Đông. Bể dày tích 
Kainozoi thay đối tử vài trăm m ét đến hơn 4.000m.

Chú giãi
—500—  Đường đẳng sâu (m) ®  Vị tri giéng khoan

— Đứt  gảy và hướng cầm _Ịl50_ Ranh giới lò dầu khi

Hình 12. Bản đồ cấu tạo nóc Miocen thượng thềm lục địa và vùng biển Việt Nam
(Nguyễn Trọng Tín và nnk., 2012).
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Trũng Vũng M ây chiếm hầu hết diện tích phía 
nam của bổn, có hình thái câu trúc chủ đạo và 
phương của các đứt gãy theo hướng ĐB - TN, TB - 
Đ N, có biên độ dịch chuyển lớn tới hàng trăm mét. 
Hầu hết cấu tạo có dạng khối vòm , khối đứt gãy 
phát triến k ế  thừa từ m óng trước Kainozoi. Ớ  m ột số  
diện tích có hoạt động m agma núi lửa vào các thời 
kỳ khác nhau làm phức tạp bình đổ câu trúc nội khối 
cũng như khu vực. Ranh giới phía bắc của trũng là 
đới phân dị Đá Lát - Đá Tây và đới nâng Tư Chính - 
Phúc N guyên, phía tây là bổn N am  Côn Sơn, phía 
nam và tây nam là đổng bằng Tây Luconia và bổn 
Đ ông Natuna và phía đông là bồn Trường Sa. Bề dày  
tích Kainozoi thay đổi từ vài trăm m ét đến 8.000m.

Bồn Trường Sa với ba đơn vị kiến tạo bậc II

Đới nâng cỏ  M ây - cò  Rong chiếm hầu hết diện  
tích phía đông của bổn Trường Sa, có hình thái cấu 
trúc và phương của các đứt gãy chính theo hướng  
ĐB - TN. ơ  phẩn phía bắc của đới có nhiều địa lũy

dài hàng trăm km, trên đó phát triển các thể carbonat 
dạng nền và ám tiêu san hô, cũng n hư  hoạt động  
magma núi lửa ở một vài nơi. Ranh giới phía bắc của 
đới là đới tách giãn Biến Đông, phía tây là đới phân 
dị Phan Vinh - N am  Yết, phía nam  và đ ôn g  là trũng 
Palawan. Bể dày trầm tích Kainozoi thay đổi từ vài 
trăm m ét đến hơn 7.000m.

Đới phân dị Phan Vinh - Nam Yêĩ chiếm  hầu hết 
diện tích trung tâm của bồn Trường Sa, có hình thái 
cấu trúc chủ đạo và phương của các đứt gãy theo 
hướng ĐB - TN và m ột số  TB - Đ N . Ở  d iện  tích phía 
bắc của đới có nhiều hoạt động m agm a núi lửa vào 
các thòi kỳ khác nhau làm phức tạp bình đồ cấu trúc 
khu vực. Mức độ biến vị và uốn nếp  trong trầm tích 
Kainozoi có cường độ khá mạnh. Ranh giới phía bắc 
của đới là đới tách giãn Biển Đông, phía tây là trũng 
Đá Chừ Thập - Song Tử Đông, phía nam  là trũng 
Palavvan và phía đông là đới nâng c ỏ  M ây - c ỏ  Rong. 
Bề dày trầm tích Kaừiozoi thay đối từ vài trăm mét 
đến 4.500m.

Chú giải
—500—  Đường đẳng sâu (m) ®  Vị tri giéng khoan

ỊC^ j  Vùng vắng trầm tích — Ranh Q'0' * d â u  khi

Hình 13. Bản đồ đẳng dày trầm tích Miocen trên thềm lục địa và vùng biển Việt Nam
(Nguyễn Trọng Tín và nnk., 2012).
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H ình 14. Bản đồ phân vùng kiến tạo các bồn trầm tích Kainozoi thềm lục địa và vùng biển Việt Nam
(Nguyễn Trọng Tín và nnk., 2012).

Trũng Đá Chữ Thập - Song Từ Đông chiếm toàn bộ trầm tích Kainozoi có cường độ không mạnh, trừ
diện tích phía tây của Bổn Trường Sa, có hình thái diện tích phía tây nam. Ranh giới phía bắc của trũng
cấu trúc chủ đạo và phương của các đứt gãy theo là đới tách giãn Biến Đông, phía tây là đới phân dị
hướng ĐB - TN. Mức độ biến vị và uốn nếp trong Đá Lát - Đá Tây và trũng Vũng Mây của bồn Tư
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Chính -Vùng Mây, phía nam là trùng Bắc Luconia và 
phía đông là đới phân dị Phan Vinh - Nam  Yết. Bể 
dày trầm tích Kainozoi thay đổi tù vài trăm mét 
đến hơn 5.000m.

Bồn Mã Lai - Thồ Chu với hai đơn vị kiến tạo bậc II

Đơn nghiêng Đông Bắc chiêm toàn bộ diện tích rìa 
đông của bổn Mã Lai - Thô Chu, có bình đổ cấu trúc 
thoải nghiêng, ít bị biến vị và uốn nếp. Phương của 
các đứt gãy chủ yếu  theo hướng TB - Đ N  và biên độ  
dịch chuyến thăng đứng nhỏ, chi vài chục mét. Ranh 
giới phía bắc và đông là đới nâng Khorat - Natuna, 
phía tây và nam là đới phân dị Thô Chu. Bể dày trầm 
tích Kainozoi thay đổi từ vài trăm mét đến 2.000m.

Đới phân dị Thố Chu có hình thái cấu trúc chủ đạo 
và phương của các đứt gãy theo hướng TB - ĐN, 
chịu tác động mạnh m ẽ của hệ thống đứt gãy Ba 
Chùa - Kim Long. Mức độ biến vị và uốn nếp trong 
trầm tích Kainozoi với cường độ mạnh tạo nên hàng 
loạt vi địa hào, địa lũy xen kẽ nhau. Dọc theo các hệ 
thống đứt gãy chính, có nhiều đứt gãy kiểu xương  
cá, tỏa tia làm phức tạp bình đổ cấu tạo. Ranh giới

phía đông và bắc của đới là đan  nghiêng Đ ông Bắc, 
phía tây và phia nam là bổn Mã Lai thực thụ. Bể dày  
trầm tích Kainozoi từ vài trăm mét đến hơn 4.000m.

Tài liệu tham khảo

J Fraser, S.J. Mattevvs & R.w. Murphy, 1997. Petroleum of 
Southeast Asia. Geology Special Publicatiotĩ, No. 126: 1-384. 

Allen A. Phillip, 2000. Basin Analysis Principles and 
Applications. Second Edition. Blackĩvell Publishing. 266-327. 

Cao Đình Triều, Phạm Huy Long. Kiến tạo đứt găy lãnh thô 
Việt Nam. NXB. Khoa học & K ỹ thuật. Hà Nội 2002.1-60 

Hall R., 1996. Cenozoic plate tetonic reconstrution of SE Asia. 
Petroleum geol of SE Asia, Geol. Societety Special pub. 

No. 126:11-23.

Hutchison c .,  1989. Geological Evolution of South East Asia. 
Oxford Monographs on Geology and Geophysics, 13. 
Claretỉdon Press: 80-210 Oxford.

Hutchison c .  s., 2004. Marginal basin  evo lu tion : the  S outhern  

South China Sea. Marine and Petroleum Geoỉogy, Vol. 21: 1129- 
1148.

Hệ thống dầu khí
Nguyễn Trọng Tín. Hội Dầu khí Việt Nam.

Nguyền Thanh Lam. Viện Dầu khí Việt Nam.

Giới thiệu

Đối với m ột bổn trầm tích dầu khí, điều kiện tiên 
quyết là có m ột hệ thống dẩu khí gồm  5 yếu  tố  chính
- đá mẹ, đá chứa, đá chắn, bẫy và thời gian di CU’ nạp
bẫy của hydrocarbon (HC). Trong hoạt động tìm
kiếm thăm dò, tủy theo m ức độ tài liệu đo vẽ, khảo
sát địa chất - địa vật lý, ở một khu vực nhất định, các
nhà địa chât sẽ tiến hành phân tích, đánh giá các chi
tiêu đo định lượng hoặc định tính đ ế tiến hành phân
loại triển vọng dầu khí của khu vực đó theo 4 cấp -
triển vọng cao, triển vọng trung bình, triển vọng
thấp và không có triển vọng. Đ ổng thời, các chỉ tiêu
trên cũng được sử  dụng đê đánh giá m ức độ rủi ro
(hay hệ số  thành công) trong thăm dò (xem thêm
m ục từ 'T ập hợp triển vọng dầu khí"). Trên th ế giới,
hệ thống dầu khí được nghiên cửu và đi vào văn liệu
từ những năm 80 của th ế  kỉ trước ở các nước Phương
Tây (Mỹ, Anh, Canada, Na Uy, v.v...). Ở  Việt Nam
phương pháp phân tích và đánh giá hệ thống dầu
khí được áp dụng triển khai vào đấu nhừng năm 90
của th ế  kỷ 20.

Đá mẹ (đá sinh dầu khí)

Tiềm năng sinh dầu khí của đá mẹ được đánh giá 
theo các chi tiêu: độ giàu của vật chất hữu cơ (VCHC), 
chất lượng của VCHC và mức độ trưởng thành của 
VCHC, độ giàu của VCHC trong trầm tích hạt mịn (sét, 
bột) hay trầm tích carbonat (đá vôi sinh vật) được đánh 
giá theo tỷ lệ tổng hàm lượng carbon hữu cơ trên trọng 
lượng trầm tích và được kí hiệu %Wt. Đá trầm tích lục 
nguyên (hạt mịn) nếu %Wt > 0,5 thì được coi là đá mẹ, 
còn đối với trầm tích carbonat -  %Wt > 0,25 [Bảng 1 ].

Bảng 1. Phân loại đá mẹ theo tổng hàm lượng carbon 
hữu cơ (%wt).

Bậc hàm lượng
Trầm tích 

lục nguyên (%, wt)
Trầm tích 

ca rbona t (%, wt)
Nghèo <0 ,5 0,25

Trung bình 0,5-1,0 0,25-0,5

Tốt 1,0-3,0 0,5-1,0

Rất tốt 3,0-5,0 1,0-2,0

Đặc biệt tốt > 0 ,5 > 0 ,2


